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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

   m p  n -         p   n    :  n  N u  n  u n     . 

  c    m p  n:             Ông Trươn  Văn Lộ ; 

         Bà Lưu T ị Mỹ  ươn . 

- Th     phi n t  : Bà N u  n T ị Thúy  ằn  – T ư    T   án n  n   n 

tỉn  Bìn  Dươn . 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh   nh    ng th m gi  phi n t  : 
Bà Lữ T ị Lệ  u ền – Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 04 và 10 tháng 10 năm 2018, tại tr  s  T   án n  n   n 

tỉn  Bìn  Dươn ,   t    p    t  m   n     i v  án  ìn  s  p    t  m t   l  số 

121/2018/TLPT- S n à  28 t án  8 năm 2018 đối với  á  bị  áo N u  n Văn C, 

Lê Xu n  , N   Văn T, N u  n Xu n C1, Lê Quang P, Bùi Văn S, N u  n Min  

T1, P ạm Quố   , Trần Văn N  o  ó   án   áo  ủ   á  bị  áo đối với Bản án 

 ìn  s  sơ t  m số 40/2018/HS-ST ngày 13 tháng 7 năm 2018  ủ  T   án n  n 

dân  u ện P, tỉn  Bìn  Dươn . 

H  và   n các bị c o có kháng cáo: 

1. Nguyễn Văn C, sin  năm 1962 tại tỉn   ải Dươn ; nơi  ư tr : Ấp  , xã 

A,  u ện P, tỉn  Bìn  Dươn ; n  ề n  iệp: Làm rẫ ; trìn  độ văn  ó : 7/12;   n 

tộ : Kin ;  iới tín : N m; t n  iáo: K  n ; quố  tị  : Việt N m;  on  n  N u  n 

Văn V (  ết) và bà  àm T ị M (  ết); bị  áo  ó vợ tên N u  n T ị M1, sin  năm 

1965 và  ó 04 n ười  on, lớn sin  năm 1991, n ỏ sin  năm 1998; tiền án, tiền s : 

K  n ; bị áp   n  biện p áp tạm  iữ từ n à  19/3/2018 đến n à  26/3/2018 đượ  

trả t   o và áp   n  biện p áp  ấm đi   ỏi nơi  ư tr ; bị  áo tại n oại,  ó mặt. 

2. Lê Xuân Đ, sin  năm 1970 tại tỉn   ưn  Yên; nơi  ư tr : Ấp B, xã A, 

 u ện P, tỉn  Bìn  Dươn ; n  ề n  iệp: Làm rẫ ; trìn  độ văn  ó : 7/12;   n tộ : 

Kin ;  iới tín : N m; t n  iáo: K  n ; quố  tị  : Việt N m;  on  n  Lê N ọ  Â 

(  ết) và bà Trần T ị  1, sin  năm 1947; bị  áo  ó vợ tên là P ạm T ị  2, sinh 

năm 1965 và 04 n ười  on, lớn sin  năm 1992, n ỏ sin  năm 2006; tiền án, tiền 

s : K  n ; bị áp   n  biện p áp tạm  iữ từ n à  19/3/2018 đến n à  26/3/2018 
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đượ  trả t   o và áp   n  biện p áp  ấm đi   ỏi nơi  ư trú; bị  áo tại n oại,  ó 

mặt. 

3. Ngô Văn T, sin  năm 1965 tại tỉn  N m  ịn ; nơi  ư tr : Ấp T, xã A, 

 u ện P, tỉn  Bìn  Dươn ; n  ề n  iệp: C ăn nu i; trìn  độ văn  ó : 7/12;   n 

tộ : Kin ;  iới tín : N m; t n  iáo: K  n ; quố  tị  : Việt N m;  on  n  Ngô 

N ọ  B (  ết) và bà K iếu T ị T2 (  ết); bị  áo  ó vợ tên  ỗ T ị M2, sin  năm 

1965 và  ó 04 n ười  on, lớn sin  năm 1987, n ỏ sin  năm 2005; tiền án, tiền s : 

K  n ; bị bắt  iữ từ n à  19/3/2018 đến n à  20/3/2018 đượ  trả t   o và áp 

  n  biện p áp  ấm đi   ỏi nơi  ư tr ; bị  áo tại n oại,  ó mặt.  

N  n t  n: N à  20/12/2007, bị T   án n  n   n tỉn  Bìn  P ướ     p ạt 

09 (  ín) năm tù về tội "Mu  bán trái p  p   ất m  t  ",   ấp  àn   on   ìn  

p ạt n à  22/01/2014. 

4. Nguyễn Xuân C1, sin  năm 1986 tại tỉn  Bìn  Dươn ; nơi  ư tr : Ấp B, 

xã A,  u ện P, tỉn  Bìn  Dươn ; n  ề n  iệp: C n  n  n; trìn  độ văn  ó : 4/12; 

  n tộ : Kin ;  iới tín : N m; t n  iáo: K  n ; quố  tị  : Việt N m;  on  n  

N u  n Tấn T3, sin  năm 1933 và bà Trần T  n  T4, sin  năm 1955; bị  áo  ó 

vợ tên Lê T ị N ọ  T5, sin  năm 1987 và 01 n ười  on, sin  năm 2013; tiền án, 

tiền s : K  n ; bị áp   n  biện p áp tạm  iữ từ n à  19/3/2018 đến n à  

23/3/2018 đượ  trả t   o và áp   n  biện p áp  ấm đi   ỏi nơi  ư tr ; bị  áo tại 

n oại,  ó mặt. 

5. Lê Quang P, sin  năm 1976 tại tỉn  Quản  Trị; nơi  ư tr : Ấp B, xã A, 

 u ện P, tỉn  Bìn  Dươn ; n  ề n  iệp: Cạo mủ   o su; trìn  độ văn  ó : 5/12; 

  n tộ : Kin ;  iới tín : N m; t n  iáo: K  n ; quố  tị  : Việt N m;  on  n  Lê 

Quang D, sin  năm 1941 và bà Bùi T ị D1, sin  năm 1943; bị  áo  ó vợ tên Lê 

T ị G, sin  năm 1976 và 03 n ười  on, lớn sin  năm 2003, n ỏ sin  năm 2013; 

tiền án, tiền s : K  n ; bị áp   n  biện p áp tạm  iữ từ n à  19/3/2018 đến n à  

26/3/2018 đượ  trả t   o và áp   n  biện p áp  ấm đi   ỏi nơi  ư tr ; bị  áo tại 

n oại,  ó mặt. 

6. Bùi Văn S, sin  năm 1977 tại tỉn  Vĩn  P   ; nơi  ư tr : Ấp C, xã A, 

 u ện P, tỉn  Bìn  Dươn ; n  ề n  iệp: C ăn nu i; trìn  độ văn  ó : 9/12;   n 

tộ : Kin ;  iới tín : N m; t n  iáo: K  n ; quố  tị  : Việt N m;  on  n  Bùi 

Duy T6, sin  năm 1951 và bà Trần T ị  1, sin  năm 1954; bị  áo  ó vợ tên 

N u  n Bạ   Y, sin  năm 1981 (đã l    n), và 01 n ười  on sin  năm 2008; tiền 

án, tiền s : K  n ; bị áp   n  biện p áp tạm  iữ từ n à  19/3/2018 đến n à  

26/3/2018 đượ  trả t   o và áp   n  biện p áp  ấm đi   ỏi nơi  ư tr ; bị  áo tại 

n oại,  ó mặt. 

7. Nguyễn Minh T1, sin  năm 1979 tại tỉn  Bìn  Dươn ; nơi  ư tr : Ấp B, 

xã A,  u ện P, tỉn  Bìn  Dươn ; n  ề n  iệp: C n  n  n; trìn  độ văn  ó : 

01/12;   n tộ : Kin ;  iới tín : N m; t n  iáo: K  n ; quố  tị  : Việt N m;  on 

ông  oàn Văn T7 (  ết) và bà Nguy n T ị N1 (  ết); bị  áo  ó vợ tên C o T ị 

Thu H3, sin  năm 1984 và 02 n ười  on, lớn sin  năm 2001, n ỏ sin  năm 2003; 

tiền án, tiền s : K  n ; bị áp   n  biện p áp tạm  iữ từ n à  19/3/2018 đến n à  
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26/3/2018 đượ  trả t   o và áp   n  biện p áp  ấm đi   ỏi nơi  ư tr ; bị  áo tại 

n oại,  ó mặt. 

8. Phạm Quốc H, sin  năm 1984 tại tỉn  N m  ịn ; nơi  ư tr : Ấp R, xã A, 

 u ện P, tỉn  Bìn  Dươn ; n  ề n  iệp: C n  n  n; trìn  độ văn  ó : 11/12;   n 

tộ : Kin ;  iới tín : N m; t n  iáo: K  n ; quố  tị  : Việt N m; con ông P ạm 

Văn L, sin  năm 1947 và bà Triệu T ị M3, sin  năm 1953; bị  áo  ó vợ tên 

N u  n T ị N ọ  T8, sin  năm 1992 (đã l    n) và 01 n ười  on sin  năm 2001; 

tiền án, tiền s : K  n ; bị áp   n  biện p áp tạm  iữ từ n à  19/3/2018 đến n à  

26/3/2018 đượ  trả t   o và áp   n  biện p áp  ấm đi   ỏi nơi  ư tr ; bị  áo tại 

n oại,  ó mặt. 

Nhân thân: 

N à  27/6/2006, bị T   án n  n   n  u ện P    p ạt 18 t án  tù về tội 

"Trộm  ắp tài sản",   ấp  àn   on   ìn  p ạt n à  11/7/2007. 

N à  09/6/2009, bị T   án n ân dân  u ện P    p ạt 03 năm tù về tội "Cố   

    t ươn  tí  " và "Trộm  ắp tài sản",   ấp  àn   on   ìn  p ạt n à  

30/8/2010. 

9. Trần Văn N, sin  năm 1986 tại tỉn  Vĩn  P   ; nơi  ư tr : Thôn M, xã 

M,  u ện T, tỉn  Vĩn  P   ;   ỗ  : Ấp C, xã A,  u ện P, tỉn  Bìn  Dươn ; n  ề 

n  iệp: C n  n  n; trìn  độ văn  ó : 9/12;   n tộ : Kin ;  iới tín : N m; t n 

 iáo: K  n ; quố  tị  : Việt N m;  on  n  Trần Văn V1, sin  năm 1962 và bà 

P  n T ị  4, sin  năm 1961; bị  áo  ó vợ tên Bùi T ị L1, sin  năm 1987 và 02 

n ười  on, lớn sin  năm 2010, n ỏ sin  năm 2016; tiền án, tiền s : K  n ; bị bắt 

 iữ từ n à  19/3/2018 đến n à  20/3/2018 đượ  trả t   o và áp   n  biện p áp 

 ấm đi   ỏi nơi  ư tr ; bị  áo tại n oại,  ó mặt. 

NỘI DUNG V  ÁN: 

Theo  á  tài liệu  ó tron   ồ sơ v  án và  i n biến tại p iên t  , nội  un  

v  án đượ  tóm tắt n ư s u:  

K oản  18  iờ 30 p  t n à  19/3/2018, tại n à  ủ  Lê Xu n   t uộ  ấp B, 

xã A,  u ện P, tỉn  Bìn  Dươn ,   rủ N u  n Văn C, N   Văn T   ơi đán  bạ  

t ắn  t u  bằn  tiền với  ìn  t      ơi “ ó  đĩ ”, mỗi ván từ 20.000 đồn  đến 

100.000 đồn , C đ n  r  làm  ái. K i C,  , T đ n  đán  bạ  t ì Lê Quang P, 

N u  n Xu n C1, N u  n Min  T1, P ạm Quố   , Bùi Văn S, Trần Văn N đến 

t  m  i  đán  bạ   ùn  với C,  , T. Cả nhóm   ơi đến   oản  22  iờ  ùng ngày 

t ì bị C n   n xã A bắt quả t n  t u  iữ  ùn  t n  vật. 

Qu  điều tr   á  bị  áo đã    i n ận:  

-  N u  n Văn C s    n  10.200.000 đồn  để đán  bạ , l   đầu C lấ  r  

2.200.000 đồn  và đán  t u   ết, C lấ  t êm 2.000.000 đồn  tiếp t   đán  bạ  và 

  o   mượn 500.000 đồn  để đán  bạ . K i C n   n bắt quả t n , C  ất  iấu 

6.000.000 đồn  vào đốn  tiêu   n   ần   iếu bạ  và bỏ tiền r    iếu bạ ;    n  

rõ số tiền t ắn , t u . 
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-  Lê Xu n   s    n  200.000 đồn  để đán  bạ , đán  t u   ết;   mượn 

 ủ  C 500.000 đồn  để tiếp t   đán  bạ . K i C n   n bắt quả t n ,   bỏ tiền r  

  iếu bạ ;    n  rõ số tiền t ắn , t u .  

-  N   Văn T s    n  900.000 đồn  để đán  bạ ;    n  rõ t ắn , t u . 

K i C n   n bắt quả t n  đã t u  iữ trên n ười T 600.000 đồn , số tiền   n lại T 

đã bỏ r    iếu bạ .  

-  Lê Quang P s    n  200.000 đồn  để đán  bạ ;    n  rõ t ắn , t u . 

K i C n   n bắt quả t n  P đã bỏ toàn bộ tiền r    iếu bạ . 

-  N u  n Xu n C1 s    n  500.000 đồn  để đán  bạ ;    n  rõ t ắn , 

t u . K i C n   n bắt quả t n  đã t u  iữ trên n ười C1 200.000 đồn , số tiền 

  n lại C1 đã bỏ r    iếu bạ . 

-  P ạm Quố    đem t eo số tiền 6.500.000 đồn  n ưn    ỉ s    n  

500.000 đồn  để đán  bạ  và đán  t u   ết nên      n  đán  nữ ,   n ồi uốn  

nướ  trà và để 6.000.000 đồn   ưới      nướ  t ì bị C n   n bắt quả t n  t u  iữ 

6.000.000 đồn . 

-  Trần Văn N s    n  số tiền 400.000 đồn  để đán  bạ . K i bị bắt quả 

t n  C n   n t u  iữ trên n ười N 400.000 đồn . 

-  Bùi Văn S s    n  500.000 đồn  để đán  bạ ;    n  rõ t ắn , t u . K i 

bị bắt quả t n  S bỏ toàn bộ tiền r    iếu bạ . 

-  N u  n Min  T1 s    n  số tiền 50.000 đồn  để đán  bạ . K i bị bắt 

quả t n  T1 bỏ tiền r    iếu bạ . 

Mặ   ù  á  bị  áo    i n ận s    n  số tiền 13.450.000 đồn  để đán  bạ  

n ưn  quá trìn  điều tr    ỉ  ó  ăn       n  min  tổn  số tiền  á  bị  áo s    n  

để đán  bạ  là 12.000.000 đồn . 

Quá trìn  điều tr , Cơ qu n điều tr  C n   n  u ện P t u  iữ:  

-  01  ái đĩ , 01  ái    n, 04 vị bài  ắt t àn   ìn  tr n, 01  ái mền màu 

xám; 

-  Số tiền 12.000.000 đồn   ồm: Số tiền 6.000.000 đồn  t u tại đốn  tiêu 

  n   á     iếu bạ  1,5 m  ủ  N u  n Văn C; số tiền 4.800.000 đồn  tại   iếu 

bạ ; 600.000 đồn  trên n ười T, 400.000 đồn  trên n ười N, 200.000 đồn  trên 

n ười C1. 

-  Số tiền 6.000.000 đồn  t u  ưới      nướ  trà  á     iếu bạ  01 m  ủ  

P ạm Quố  H. 

Tại Bản án  ìn  s  sơ t  m số 40/2018/ S-ST n à  13/7/2018  ủ  T   án 

nhân dân  u ện P đã qu ết địn : 

Tu ên bố  á  bị  áo N u  n Văn C, Lê Xu n  , N   Văn T, N u  n Xu n 

C1, Lê Quang P, Bùi Văn S, N u  n Min  T1, P ạm Quố   , Trần Văn N p ạm 

tội “ án  bạ ”. 
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- Căn      oản 1  iều 321;  á  điểm i, s   oản 1  iều 51  ủ  Bộ luật  ìn  

s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017: X  p ạt bị  áo N u  n Văn C 09 (chín) 

t án  tù. T ời  ạn   ấp  àn   ìn  p ạt tù tín  từ n à  bắt bị  áo t i  àn  án, 

đượ    ấu trừ t ời  i n tạm  iữ từ n à  20/3/2018 đến n à  26/3/2018. 

- Căn      oản 1  iều 321, điểm s   oản 1  iều 51  ủ  Bộ luật  ìn  s  

2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017: X  p ạt bị  áo N   Văn T 09 (chín) tháng tù. 

T ời  ạn   ấp  àn   ìn  p ạt tù tín  từ n à  bắt bị  áo t i hành án. 

- Căn      oản 1  iều 321, điểm s   oản 1  iều 51  ủ  Bộ luật  ìn  s  

2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017: X  p ạt bị  áo P ạm Quố    09 (chín) tháng tù. 

T ời  ạn   ấp  àn   ìn  p ạt tù tín  từ n à  bắt bị  áo t i  àn  án, đượ    ấu trừ 

t ời  i n tạm  iữ từ n à  20/3/2018 đến n à  26/3/2018. 

- Căn      oản 1  iều 321;  á  điểm i, s   oản 1 và   oản 2  iều 51  ủ  

Bộ luật  ìn  s  2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017:  

+ X  p ạt bị  áo N u  n Min  T1 06 (sáu) t án  tù. T ời  ạn   ấp  àn  

 ìn  p ạt tù tín  từ n à  bắt bị  áo t i  àn  án, đượ    ấu trừ t ời  i n tạm  iữ từ 

n à  20/3/2018 đến n à  26/3/2018. 

+ X  p ạt bị  áo Lê Xu n   06 (sáu) t án  tù. T ời  ạn   ấp  àn   ìn  

p ạt tù tín  từ n à  bắt bị  áo t i  àn  án, đượ    ấu trừ t ời  i n tạm  iữ từ 

ngày 20/3/2018 đến n à  26/3/2018. 

- Căn      oản 1  iều 321;  á  điểm i, s   oản 1  iều 51  ủ  Bộ luật  ìn  

s  2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017: 

+ X  p ạt bị  áo N u  n Xu n C1 06 (sáu) t án  tù. T ời  ạn   ấp  àn  

 ìn  p ạt tù tín  từ n à  bắt bị  áo t i  àn  án, đượ    ấu trừ t ời  i n tạm  iữ từ 

n à  20/3/2018 đến n à  23/3/2018. 

+ X  p ạt bị  áo Lê Quang P 06 (sáu) t án  tù. T ời  ạn   ấp  àn   ìn  

p ạt tù tín  từ n à  bắt bị  áo t i  àn  án, đượ    ấu trừ t ời  i n tạm  iữ từ 

n à  20/3/2018 đến n à  26/3/2018. 

+ X  p ạt bị  áo Bùi Văn S 06 (sáu) t án  tù. T ời  ạn   ấp  àn   ìn  

p ạt tù tín  từ n à  bắt bị  áo t i  àn  án, đượ    ấu trừ t ời  i n tạm  iữ từ 

n à  20/3/2018 đến n à  26/3/2018. 

- Căn      oản 1  iều 321;  á  điểm i, s   oản 1  iều 51  ủ  Bộ luật Hình 

s  2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017: X  p ạt bị  áo Trần Văn N 06 (sáu) tháng tù. 

T ời  ạn   ấp  àn   ìn  p ạt tù tín  từ n à  bắt bị  áo t i  àn  án. 

N oài r , T   án  ấp sơ t  m   n tu ên về    l  vật    n , án p í và 

qu ền   án   áo t eo qu  địn   ủ  p áp luật. 

N à  23/7/2018 và n à  24/7/2018,  á  bị  áo P ạm Quố   , N   Văn T, 

Lê Xu n  , N u  n Văn C, Trần Văn N, Bùi Văn S, N u  n Min  T1, Lê Quang 

P   án   áo  in  iảm n ẹ  ìn  p ạt (đơn   án   áo tron   ạn luật địn ).  

N à  25/7/2018, bị  áo Nguy n Xu n C1   án   áo  in  ư n  án treo (đơn 

  án   áo tron   ạn luật địn ). 
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Tại p iên t  : 

 ại  iện Viện Kiểm sát t  m  i  p iên t   p    t  m p át biểu qu n điểm 

 iải qu ết đối với v  án: Cá  bị  áo   án   áo là tron  t ời  ạn luật địn . Việ  xá  

địn  tội   n , điều luật T   án  ấp sơ t  m   t    và áp   n  đối với các bị  áo là 

có  ăn   , đ n  n ười, đ n  tội. X t   án   áo  ủ   á  bị  áo t ấ  rằn : Bị  áo C 

s    n  số tiền đán  bạ  lớn,   i đán  bạ  bị  áo C làm  ái; bị  áo T và bị  áo   

có n  n t  n  ấu;  o đó đề n  ị  ội đồn    t       n    ấp n ận   án   áo  ủ  

bị  áo C, T,  ,  iữ n u ên bản án sơ t  m về  ìn  p ạt đối với  á  bị  áo nà .  ối 

với   án   áo  ủ   á  bị  áo  , C1, P, S, T1, N: Cá  bị  áo  ó n  n t  n tốt và s  

  n  số tiền đán  bạ     n  lớn; đề n  ị  ội đồn    t      ấp n ận   án   áo 

 ủ   á  bị  áo,   u ển từ  ìn  p ạt tù s n   ìn  p ạt tiền với m   p ạt tiền  ủ  

mỗi bị  áo từ 20.000.000 đồn -25.000.000 đồn . 

Bị  áo Lê Xu n  , N   Văn T, N u  n Văn C, Trần Văn N, Bùi Văn S 

trìn  bà  và nói lời s u  ùn  tại p iên t  :  ề n  ị  ội đồn    t     iảm n ẹ 

 ìn  p ạt   o bị  áo để bị  áo sớm tr  về với  i  đìn  và     n ập với  ã  ội. 

Bị  áo N u  n Xu n C1 trìn  bà  và nói lời s u  ùn  tại p iên t  :  Bị  áo 

là l o độn    ín  tron   i  đìn , bị  áo   ỉ mới p ạm tội lần đầu, bị  áo  ó nơi  ư 

tr  rõ ràn  nên đề n  ị  ội đồn    t      o bị  áo  ư n  án treo. 

Bị  áo Lê Quang P trìn  bà  và nói lời s u  ùn  tại p iên t  : Bị  áo là l o 

độn    ín  tron   i  đìn .  ề n  ị  ội đồn    t     iảm n ẹ  ìn  p ạt   o bị 

 áo để bị  áo sớm tr  về với  i  đìn  để bị  áo  ó điều  iện   ăm só      mẹ  ià 

và  á   on n ỏ. 

Bị  áo N u  n Min  T1 trìn  bà  và nói lời s u  ùn  tại p iên t  : Số tiền 

bị  áo p ạm tội    n  lớn; bị  áo p ạm tội lần đầu và t uộ  trườn   ợp ít n  iêm 

trọn ; bị  áo  ó  ộ    u t ườn  tr  tại xã A,  u ện P, tỉn  Bìn  Dươn .  ề n  ị 

 ội đồn    t      o bị  áo  ư n  án treo để bị  áo  ó  ơ  ội   ăm lo   o  i  

đìn . 

Bị  áo P ạm Quố    trìn  bà  và nói lời s u  ùn  tại p iên t a: Bị  áo là 

l o độn    ín  tron   i  đìn  và đ n  nu i  on n ỏ  o vợ bị  áo đã bỏ n à đi từ 

rất l u.  ề n  ị  ội đồn    t     iảm n ẹ  ìn  p ạt   o bị  áo để bị  áo sớm tr  

về với  i  đìn  và nu i  on n ỏ. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ s  nội  un  v  án,  ăn    vào  á  tài liệu tron   ồ sơ v  án đã 

đượ  tr n  t n  tại p iên t  ,  ội đồn    t    n ận địn  n ư s u: 

[1] K oản  18  iờ 30 p  t n à  19/3/2018 tại n à  ủ  bị  áo Lê Xu n   

t uộ  ấp B, xã A,  u ện P, tỉn  Bìn  Dươn ;  á  bị  áo N u  n Văn C, Lê Xuân 

 , N   Văn T, N u  n Xu n C1, Lê Quang P, Bùi Văn S, N u  n Min  T1, 

P ạm Quố   , Trần Văn N đã  ó  àn  vi đán  bạ   ưới  ìn  t      ơi " ó  đĩ "; 

đến   oản  22  iờ  ùn  n à  t ì bị C n   n xã A,  u ện P bắt quả t n  số tiền 

trên   iếu bạ  và số tiền trên n ười  á  bị  áo  ùn  để đán  bạ  với tổn  số tiền 

12.000.000 đồn  (mười   i triệu đồn ) (bị  áo C s    n  số tiền 10.200.000 
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đồn ,   s    n  số tiền 200.000 đồn , T s    n  số tiền 900.000 đồn , P s    n  

số tiền 200.000 đồn , C1 s    n  số tiền 500.000 đồn ,   s    n  số tiền 

500.000 đồn , N s    n  số tiền 400.000 đồn , S s    n  số tiền 500.000 đồn , 

T1 s    n  số tiền 50.000 đồn  để t  m  i  đán  bạ ; tổn  số tiền đán  bạ  là 

13.450.000 đồn  n ưn   ơ qu n điều tr    ỉ t u  iữ đượ  số tiền trên   iếu bạ  

và trên n ười  á  bị  áo  ùn  để đán  bạ  là 12.000.000 đồn ). 

[2] T eo qu  địn  tại   oản 1  iều 321  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 2015 s   

đổi, bổ sun  năm 2017 t ì “Ngườ  nào đ n  bạc trái phép dướ  bấ  kỳ hình   ức 

nào được thua bằng   ền hay   ện vậ  có  rị giá  ừ 5.000.000 đồng đến dướ  

50.000.000 đồng  oặc dướ  5.000.000 đồng n ưng đã bị xử p ạ  vi p ạm hành 

chính về hành vi này  oặc hành vi quy địn   ạ  Đ ều 322 c   Bộ luậ  này  oặc đã 

bị kế  án về  ộ  này  oặc  ộ  quy địn   ạ  Đ ều 322 c   Bộ luậ  này, c ư  được 

xóa án tích mà còn vi p ạm, thì bị p ạ    ền  ừ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, cả   ạo không giam g ữ đến 03 năm  oặc p ạ  tù  ừ 06 tháng đến 03 năm”. 

Do đó, T   án  ấp sơ t  m   t     á  bị  áo N u  n Văn C, Lê Xu n  , Ngô 

Văn T, N u  n Xu n C1, Lê Quang P, Bùi Văn S, N u  n Min  T1, P ạm Quố  

H, Trần Văn N p ạm tội “ án  bạ ” t eo   oản 1  iều 321  ủ  Bộ luật  ìn  s  

năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017 là đ n  n ười, đ n  tội và đ n  p áp luật.  

[3] Cá  bị  áo C,  , T, C1, P, S, T1,  , N n ận t    đượ   àn  vi “ án  

bạ ” là trái p áp luật, bị N à nướ   ấm n ưn  vì độn   ơ tư lợi mà  á  bị  áo  ố 

tìn  t     iện tội p ạm, t ể  iện   t     em t ườn  p áp luật và bất   ấp  ậu quả 

    r    o  ã  ội.  àn  vi  ủ   á  bị  áo là n u   iểm   o  ã  ội,   m p ạm trật 

t    n   ộn , trật t  trị  n  ã  ội đồn  t ời ản   ư n  đến   ín   uộ  sốn   i  

đìn   ủ   á  bị  áo. 

[4] Tại p iên t   p    t  m,  á  bị  áo  iữ n u ên  êu  ầu   án   áo. Mặ  

dù bị  áo C t  m  i  đán  bạ  với v i tr  làm  ái, số tiền đán  bạ  lớn n ưn  tại 

p iên t   p    t  m, bị  áo C  un   ấp  á     n     là bản s o  á   iấ    en  o 

Ủ  b n n  n   n xã A tặn  qu   á  năm vì  ó t àn  tí    uất sắ  tron  công tác 

tu ển   ọn và  ọi t  n  niên n ập n ũ, đ   là tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  

s  mới t eo qu  địn  tại   oản 2  iều 51 Bộ luật  ìn  s  năm 2015, s   đổi bổ 

sun  năm 2017;  á  bị  áo  , C1, P, S, T1, N    n  p ải là đối tượn  đán  bạ  

chuyên n  iệp, tổn  số tiền đán  bạ  là 12.000.000 đồn  (tron  đó, bị  áo   s  

  n  số tiền đán  bạ  200.000 đồn ; bị  áo P s    n  số tiền đán  bạ  200.000 

đồn , bị  áo C1 s    n  số tiền đán  bạ  500.000 đồn , bị  áo N s    n  số tiền 

đán  bạ  400.000 đồn , bị  áo S s    n  số tiền đán  bạ  500.000 đồn , bị  áo 

T1 s    n  số tiền đán  bạ  50.000 đồn ). Việ  áp   n   ìn  p ạt tiền là đủ s   

răn đe đối với  á  bị  áo C,  , C1, P, S, T1, N mà    n   ần  á   l   á  bị  áo r  

  ỏi  ã  ội một t ời  i n nên  ội đồn    t      ấp n ận   án   áo  ủ   á  bị 

 áo,   u ển từ  ìn  p ạt tù s n   ìn  p ạt tiền, riên  bị  áo C đán  bạ  với số 

tiền lớn  ơn  á  bị  áo   á  nên m   p ạt tiền sẽ   o  ơn. 

 ối với   án   áo  ủ   á  bị  áo T, H: Cá  bị  áo T,    ó n  n t  n  ấu; 

n oài lần p ạm tội tron  v  án nà  t ì trướ  đó  á  bị  áo đã bị    p ạt  ìn  s ; 
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 á  bị  áo    n    ấp  àn  đ n    ín  sá  , p áp luật  ủ  N à nướ  nên  ội 

đồn    t       n    ấp n ận   án   áo  in  iảm n ẹ  ìn  p ạt  ủ   á  bị  áo. 

[5] Viện Kiểm sát đề n  ị    n    ấp n ận   án   áo  ủ  bị  áo T, H, giữ 

n u ên bản án sơ t  m về  ìn  p ạt đối với bị  áo T,  ; đề n  ị   ấp n ận   án  

 áo  ủ   á  bị  áo  , C1, P, S, T1, N,   u ển từ  ìn  p ạt tù s n   ìn  p ạt tiền 

là  ó  ăn   . Viện Kiểm sát đề n  ị    n    ấp n ận   án   áo  ủ  bị  áo C là 

  ư  xem xét  ết tín    ất, m   độ  àn  vi p ạm tội  ũn  n ư n  n t  n  ủ  bị 

cáo nên  ội đồn    t       n    ấp n ận. 

[6]  ối với n à   á  bị  áo bị tạm  iữ:  ồ sơ v  án t ể  iện  á  bị  áo bị 

Công an xã A,  u ện P lập biên bản bắt n ười p ạm tội quả t n  n à  19/3/2018, 

T   án  ấp sơ t  m  á  địn  n à   á  bị  áo bị bắt tạm  iữ là n à  20/3/2018 là 

   n  đ n  và bất lợi   o  á  bị  áo.  ồn  t ời, bị  áo N và bị  áo T bị bắt quả 

t n  n à  19/3/2018, đượ  trả t   o n à  20/3/2018 n ưn  tại p ần qu ết địn  

 ủ  bản án, T   án  ấp sơ t  m    n    ấu trừ t ời  i n bị  áo N và bị  áo T bị 

tạm  iữ là    n  đ n . Do đó,  ội đồn    t    sẽ điều   ỉn    o p ù  ợp, T   

án  ấp sơ t  m  ần r t  in  n  iệm. 

Cá  p ần qu ết địn    á   ủ  bản án sơ t  m    n   ó   án   áo,   án  

n  ị đã  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  n  ị. 

Án p í  ìn  s  p    t  m: Do  ội đồn    t    không   ấp n ận  êu  ầu 

  án   áo  ủ   á  bị  áo T, H nên các bị  áo p ải nộp;  o  ội đồn    t      ấp 

n ận   án   áo  ủ   á  bị  áo  , C1, P, S, T1, N, C nên  á  bị  áo    n  p ải 

nộp. 

Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT Đ NH: 

Căn    điểm a, b   oản 1  iều 355;  iều 357  ủ  Bộ luật Tố t n   ìn  s  

năm 2015; 

1. C ấp n ận  êu  ầu   án   áo  ủ   á  bị  áo N u  n Văn C, Lê Xu n  , 

Ngu  n Xu n C1, Lê Quang P, Bùi Văn S, N u  n Min  T1, Trần Văn N; s   

Bản án  ìn  s  sơ t  m số 40/2018/HS-ST ngày 13/7/2018  ủ  Tòa án nhân dân 

 u ện P về p ần qu ết địn   ìn  p ạt đối với các bị  áo N u  n Văn C, Lê Xuân 

 , N u  n Xu n C1, Lê Quang P, Bùi Văn S, N u  n Min  T1, Trần Văn N:  

- Căn      oản 1  iều 321;  á  điểm i, s   oản 1 và   oản 2  iều 51;  iều 

58  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017: X  p ạt bị  áo 

N u  n Văn C 30.000.000 đồn  (b  mươi triệu đồn ) về tội “ án  bạ ”. 

- Căn      oản 1  iều 321;  á  điểm i, s   oản 1 và   oản 2  iều 51;  iều 

58  ủ  Bộ luật  ìn  s  2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017: 

+ X  p ạt bị  áo N u  n Min  T1 20.000.000 đồn  (  i mươi triệu đồn ) 

về tội “ án  bạ ”. 

+ X  p ạt bị  áo Lê Xu n   20.000.000 đồn  (  i mươi triệu đồn ) về tội 

“ án  bạ ”.  
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- Căn      oản 1  iều 321;  á  điểm i, s   oản 1  iều 51;  iều 58  ủ  Bộ 

luật  ìn  s  2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017: 

+ X  p ạt bị  áo N u  n Xu n C1 20.000.000 đồn  (  i mươi triệu đồn ) 

về tội “ án  bạ ”.  

+ X  p ạt bị  áo Lê Quang P 20.000.000 đồn  (  i mươi triệu đồn ) về tội 

“ án  bạ ”.  

+ X  p ạt bị  áo Bùi Văn S 20.000.000 đồn  (  i mươi triệu đồn ) về tội 

“ án  bạ ”. 

+ X  p ạt bị  áo Trần Văn N 20.000.000 đồn  (  i mươi triệu đồn ) về tội 

“ án  bạ ”. 

2. K  n    ấp n ận  êu  ầu   án   áo  ủ   á  bị  áo N   Văn T và P ạm 

Quố   ;  iữ n u ên Bản án  ìn  s  sơ t  m số 40/2018/HS-ST ngày 13/7/2018 

 ủ  T   án n  n   n  u ện P về p ần  ìn  p ạt đối với  á  bị  áo. 

Căn      oản 1  iều 321, điểm s   oản 1  iều 51,  iều 58  ủ  Bộ luật 

 ìn  s  2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017: 

X  p ạt bị  áo N   Văn T 09 (  ín) t án  tù. T ời  ạn   ấp  àn   ìn  

p ạt tù tín  từ n à  bắt bị  áo t i  àn  án, đượ    ấu trừ t ời  i n tạm  iữ từ 

ngày 19/3/2018 đến n à  20/3/2018. 

X  p ạt bị  áo P ạm Quố    09 (  ín) t án  tù. T ời  ạn   ấp  àn   ìn  

p ạt tù tín  từ n à  bắt bị  áo t i  àn  án, đượ    ấu trừ t ời  i n tạm  iữ từ 

ngày 19/3/2018 đến n à  26/3/2018. 

3. Về án p í  ìn  s  p    t  m: 

Các bị  áo N u  n Văn C, Lê Xu n  , N u  n Xu n C1, Lê Quang P, Bùi 

Văn S, N u  n Min  T1, Trần Văn N    n  p ải nộp. 

Cá  bị  áo N   Văn T và P ạm Quố   , mỗi bị  áo p ải nộp 200.000 đồn  

(  i trăm n  ìn đồn ). 

4. Cá  p ần   á   ủ  qu ết địn  bản án sơ t  m không có kháng cáo, 

  án  n  ị đã  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  

n  ị. 

Bản án p    t  m  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à  tu ên án./. 

N i nhận:     
- VKSND tỉn  Bìn  Dươn ;        

- P  n  PV 06 CA tỉn  Bìn  Dươn ;  

- TAND hu ện P;  

- VKSND  u ện P;  

- C i     T ADS  u ện P;  

- Công an  u ện P; 

- Bị  áo; 

- Tổ  CTP;    

- S  Tư p áp tỉn  Bìn  Dươn ;  

- Lưu  S.                                 1                                         

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

(đã   ) 

 

 

Nguyễn Hu nh Đ c 
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